
- Nghề đào tạo:  Điện công nghiệp

Stt Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chú

1 Trần Việt Dũng 22/06/2006 Nam Đạo Đức, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

2 Nguyễn Trọng Đạt 08/07/2006 Nam Tam Hợp, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

3 Nguyễn Hải Đăng 03/11/2006 Nam Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

4 Dương Văn Hải 29/10/2006 Nam Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

5 Nguyễn Đức Hải 22/03/2003 Nam Bắc Bình, Lập Thạch, Vĩnh Phúc

6 Dương Quang Huy 23/12/2006 Nam Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

7 Dương Bảo Long 14/07/2006 Nam Tam Quan, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

8 Nguyễn Viết Quang Minh 11/01/2000 Nam Đoàn Tùng, Thanh Miện, Hải Dương

9 Nguyễn Anh Quân 07/09/2005 Nam Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

10 Phùng Văn Thanh 10/10/2006 Nam Hướng Đạo, Tam Dương, Vĩnh Phúc

11 Nguyễn Viết Thắng 19/10/2001 Nam Đoàn Tùng, Thanh Miện, Hải Dương

12 Phan Duy Tiến 18/05/2006 Nam Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

13 Nguyễn Văn Trường 03/02/2000 Nam Thanh Lãng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

14 Nguyễn Văn Tuấn 04/05/2006 Nam Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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- Nghề đào tạo:  Cơ điện tử
Stt Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chú
1 Nguyễn Thị Hải Anh 30/11/2006 Nữ Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

2 Nguyễn Tuấn Anh 25/04/2006 Nam Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

3 Nguyễn Hữu Bình 19/12/2005 Nam Quyết Thắng, thành phố Sơn La, Sơn La

4 Trương Tiến Cường 25/01/2006 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

5 Diệp Anh Đào 19/02/2006 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

6 Lâm Minh Hải 23/10/2006 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

7 Dư Thị Hạnh 31/03/2006 Nữ Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

8 Nguyễn Hải Hào 31/10/2006 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

9 Nguyễn Minh Hiếu 03/08/2006 Nam Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

10 Đỗ Tiến Hùng 05/08/2005 Nam Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

11 Trần Văn Huy 12/08/2006 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

12 Nguyễn Quốc Khánh 02/09/2006 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

13 Lâm Trung Kiên 08/01/2006 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

14 Nguyễn Duy Lâm 01/11/2006 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

15 Lâm Thị Kim Liên 23/03/2006 Nữ Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

16 Trần Bình Minh 10/08/2006 Nam Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

17 Trương Trọng Nghĩa 24/07/2006 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

18 Lưu Thị Ánh Nguyệt 02/11/2006 Nữ Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

19 Cao Văn Thành 07/07/2006 Nam Sơn Hải, Bảo Thắng, Lào Cai

Họ và tên
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20 Lê Văn Thọ 30/04/2006 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

21 Lưu Thị Huyền Trang 09/10/2006 Nữ Tam Hợp, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

22 Trần Thị Trang 19/05/2006 Nữ Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

23 Trịnh Văn Trọng 06/06/2006 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

24 Lưu Kim Trường 08/08/2006 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

25 Kim Văn Tuấn 12/09/2006 Nam Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc

26 Trần Anh Tuấn 14/08/2006 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

27 Dương Thế Việt 17/09/2006 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

28 Lê Quốc Việt 19/09/2006 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
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- Nghề đào tạo:  Cắt gọt kim loại
Stt Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chú
1 Lưu Văn Dũng 09/01/2005 Nam Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
2 Nguyễn Văn Giang 23/04/1997 Nam Tam Hợp, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
3 Nguyễn Đức Hải 26/05/2005 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
4 Triệu Chòi Hiển 24/09/2005 Nam Mẫu Sơn, Lộc Bình, Lạng Sơn
5 Nguyễn Phi Hùng 07/05/2005 Nam Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc
6 Nguyễn Kim Long 27/12/2006 Nam Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
7 Lưu Văn Ngọc 01/09/2004 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
8 Trương Thái Thắng 30/10/2003 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
9 Đỗ Quốc Toàn 09/12/2003 Nam Tiến Thắng, Mê Linh, Thành phố Hà Nội

10 Trần Quang Trung 01/09/2006 Nam Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

HIỆU TRƯỞNG
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- Nghề đào tạo:  Logistics
Stt Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chú
1 Cao Văn Hào 12/04/2006 Nam Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

2 Nguyễn Trung Hiếu 16/10/2006 Nam Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

3 Dương Văn Kiên 22/05/2006 Nam Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

4 Đại Quang Thường 13/05/2006 Nam Hương Sơn, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

5 Nguyễn Quang Trường 29/11/2006 Nam Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
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